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TÀI LIỆU THAM KHẢO
CÁC MINH CHỨNG
PHẦN I: ĐẶT VẤN ĐỀ
Richard Strauss đã viết: “Nhiệm vụ cao quý của âm nhạc là chiếu sáng vào những cõi sâu thẳm trong trái tim con người”.
Âm nhạc là ngôn ngữ của tâm hồn, của trái tim và nhịp đập cuộc sống. Âm nhạc luôn luôn là nguồn hạnh phúc cho tất cả mọi người sống trên trái đất. Nó đem đến cho con người niềm vui, hứng thú, đem lại sự cân bằng về các nhu cầu trong cuộc sống.
Âm nhạc không chỉ tô đẹp cuộc sống mà còn làm giàu cảm xúc cho học sinh, giúp các em hoàn thiện nhân cách, phát triển trí tưởng tượng và năng lực sáng tạo. Vì vậy mà giáo dục và dạy học âm nhạc ở trường THCS không nhằm đào tạo các em thành những con người hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp mà chủ yếu là giáo dục văn hóa âm nhạc, làm cho các em yêu thích nghệ thuật âm nhạc, hình thành ở học sinh một tâm hồn trong sáng, một thị hiếu âm nhạc lành mạnh, cách tư duy sắc sảo, giàu tình cảm, nhanh nhẹn hoạt bát và sống vui tươi. Âm nhạc tạo điều kiện để các em hoàn chỉnh về tâm hồn, trí tuệ và thể chất làm phong phú tình cảm của lứa tuổi học trò góp phần cùng môn học khác thực hiện mục tiêu giáo dục.
Hiện nay bộ môn âm nhạc trong các trường phổ thông rất được chú trọng, phương pháp dạy học âm nhạc đang thay đổi nhanh chóng, các phương tiện dạy học ngày càng đầy đủ hơn.
Qua nghiên cứu thực tiễn tình hình chung của việc dạy và học bộ môn âm nhạc trên toàn Huyện tôi nhận thấy đa số học sinh còn xem nhẹ môn âm nhạc chưa thực sự muốn rèn luyện khả năng âm nhạc, nâng cao thẩm mĩ âm nhạc cho bản thân. Mà nghệ thuật âm nhạc đòi hỏi rất nhiều sự sáng tạo của mỗi cá nhân, sáng tạo nên những cái hay, cái đẹp trong âm nhạc, bằng âm nhạc và qua âm nhạc.

Cùng với những yêu cầu của chương trình giáo dục phổ thông mới với mục tiêu rèn luyện 5 phẩm chất và 10 năng lực cho học sinh để từ đó các em có thể phát huy và vận dụng tối đa khả năng của mình vào thực tiễn.
Chính những điều này đã thúc đẩy tôi phải tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, với sự đúc rút kinh nghiệm của bản thân, tìm phương pháp dạy học mới để đáp ứng yêu cầu môn học đồng thời để phát huy tốt các phẩm chất và năng lực của học sinh. Tôi đã mạnh dạn nghiên cứu đề tài:
“Phương pháp dạy học gây hứng thú và phát triển năng lực âm nhạc cho 
học sinh lớp 7”

Áp dụng đề tài này thường xuyên sẽ tạo cho học sinh thói quen học tập tích cực, tự giác, chủ động sáng tạo trong hoạt động học tập, nhận thức được nhiệm vụ học tập, giúp các em hứng thú hơn tạo phong thái tự tin khi thực hành và cảm thụ âm nhạc.
PHẦN II: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
I. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN.

1. Cơ sở lý luận.

Theo Thông tư 32/2018/TT-BGDĐTchương trình giáo dục phổ thông 2018 với mục tiêu giáo dục học sinh phổ thông để rèn luyện tốt 5 phẩm chất và 10 năng lực từ đó các em có thể phát huy và vận dụng tối đa khả năng của mình vào thực tiễn.

Xuất phát từ yêu cầu mà ngành giáo dục đặt ra, đòi hỏi những người giáo viên phải tìm ra phương pháp đổi mới sao cho phù hợp với lứa tuổi, với điều kiện cơ sở vật chất của từng trường, từng địa phương.

Như chúng ta đã biết âm nhạc cùng với mĩ thuật là bộ môn thuộc phạm trù nghệ thuật đòi hỏi người học phải mạnh dạn, tự tin và một chút năng khiếu, học sinh học theo phương châm học vui – vui học. Vì vậy tạo cho các em sự say mê hứng thú học tập, phát huy tính tích cực chủ động, tư duy, sáng tạo của người học là rất cần thiết.

Môn Âm nhạc ngoài mục tiêu chung là hình thành và phát triển năng lực tự chủ, tự học, năng lực giao tiếp hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo thì môn âm nhạc còn phát triển năng lực đặc thù: năng lực cảm thụ, năng lực thực hành, trình diễn và mở rộng hiểu biết về âm nhạc truyền thống của Việt Nam và tinh hoa văn hoá âm nhạc thế giới góp phần bồi dưỡng đạo đức, trí tuệ, tạo không khí vui tươi, lành mạnh, bồi dưỡng mầm non nghệ thuật cho tương lai đất nước.

2. Cơ sở thực tiễn.

Lứa tuổi học sinh THCS là lứa tuổi có nhiều thay đổi về tâm sinh lí, sự phát triển mạnh mẽ, thiếu cân đối về cơ thể và hình thành những phẩm chất mới về mặt trí tuệ, đạo đức. Học sinh được tiếp xúc với nhiều môn học, nhiều giáo viên và nhiều phương pháp dạy học khác nhau. Vì vậy các em dần tách khỏi ảnh hưởng của một giáo viên, các em muốn mọi người coi mình là người lớn, dễ bị lôi cuốn vào những hoạt động hình thức hấp dẫn, sôi nổi.

Muốn nâng cao chất lượng dạy – học môn âm nhạc và cuốn hút được học sinh đòi hỏi người giáo viên phải luôn luôn trau dồi nghiệp vụ sư phạm, bồi dưỡng kiến thức mới, luôn tìm tòi, sáng tạo, đổi mới phương pháp dạy học. Giáo viên cần phải luyện tập thường xuyên để có những “ngón nghề” sao cho học sinh cảm nhận được học âm nhạc với thầy (cô) thực sự là bổ ích và lý thú; có ý nghĩa khơi dậy niềm đam mê và khám phá được những khả năng âm nhạc của các em. Có nghĩa là giáo viên phải để cho học sinh có được sự cảm mến, khâm phục thực sự - Thầy (cô) phải chỉ cho học sinh thấy được cái đúng cái sai và biết cách sửa sai cho các em. Để làm được việc này, người giáo viên âm nhạc phải thực sự tâm huyết với nghề, cố gắng nỗ lực để có những phương pháp kỹ năng giảng dạy tốt nhất đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của học sinh và hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục trong giai đoạn đổi mới.
II. THỰC TRẠNG CỦA VẤN ĐỀ
Với mục tiêu đổi mới giáo dục hiện nay, việc đổi mới phương pháp dạy học tích cực mang tính quyết định đến chất lượng đào tạo học sinh. Phương pháp dạy học tích cực có vai trò quan trọng trong việc phát huy tính chủ động, tích cực và sáng tạo của học sinh. Tính ưu việt của phương pháp dạy học này đã được thừa nhận, được đông đảo anh chị em giáo viên nồng nhiệt hưởng ứng. Song trong thực tế, cách dạy học truyền thống vẫn còn ăn sâu vào tiềm thức của một số giáo viên, do tính bảo thủ hoặc hạn chế khả năng thích ứng. Đối với một số giáo viên có ý thức vận dụng phương pháp dạy học tích cực nhưng kết quả chưa được như mong đợi, chưa đáp ứng được tinh thần thực sự “đổi mới”.    
Khi chưa áp dụng đề tài vào giảng dạy âm nhạc ở trường, tôi nhận thấy  học sinh tiếp nhận kiến thức rất thụ động, máy móc, không được phát triển về tư  duy tích cực, chủ động, sáng tạo. Học sinh có thể nhớ và thuộc kiến thức nhưng không hiểu sâu bản chất của kiến thức, vận dụng kiến thức không linh hoạt, nhạy bén, khả năng thực hành của các em chưa cao.

Trước khi thực hiện đề tài này tôi đã thực hiện khảo sát mức độ hứng thú học môn âm nhạc và chất lượng của học sinh vào đầu năm học 2020 – 2021.  

    
Kết quả cụ thể như  sau: 
Bảng 1: Tổng hợp mức độ hứng thú học môn Âm nhạc của học sinh lớp 7 đầu năm học 2020 - 2021.
	 Lớp
	Tổng số HS
	Hứng thú
	Không hứng thú

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	7A
	40
	24
	60
	16
	40

	7B
	39
	32
	82
	7
	18

	7C
	40
	27
	68
	13
	32

	7D
	39
	37
	95
	2
	5

	7E
	39
	36
	92
	3
	7

	Tổng
	197
	156
	79
	41
	21


- Trong bảng 1 này đã đánh giá được mức độ yêu thích môn Âm nhạc của học sinh lớp 7. Giáo viên sẽ dựa vào đây để điều chỉnh phương pháp dạy học, tiếp tục khảo sát và theo dõi sự chuyển biến của học sinh, so sánh, đối chiếu để tìm ra phương pháp tối ưu nhất, thu hút học sinh yêu thích môn học và tích cực tham gia các hoạt động âm nhạc. Đây cũng chính là rèn luyện cho các em các kỹ năng hoạt động trước đám đông, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng kết hợp, kỹ năng hoạt động nhóm … đó cũng chính là dạy cho các em những kỹ năng tự phục vụ cho cuộc sống của các em sau này.  
Bảng 2: Tổng hợp kết quả học tập của học sinh lớp 7 đầu năm học
2020 - 2021.
	Lớp
	Tổng số HS
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	7A
	40
	32
	80
	8
	10

	7B
	39
	35
	90
	4
	10

	7C
	40
	33
	83
	7
	17

	7D
	39
	38
	97
	1
	3

	7E
	39
	37
	95
	2
	5

	Tổng
	197
	175
	89
	22
	14


Kết quả khảo sát cho thấy tỉ lệ học sinh không hứng thú với môn học còn cao, số học sinh xếp loại chưa đạt còn nhiều.

Nguyên nhân của tình trạng trên đựơc thể hiện ở một số điểm sau:

- Do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trường chưa đáp ứng được việc dạy và học Âm nhạc cho giáo viên và học sinh.
- Do giáo viên chưa thực sự tích cực trong việc trau dồi kỹ năng sử dụng nhạc cụ. Một giờ học nhạc mà dạy chay thì chắc chắn không thể sinh động và lôi cuốn học sinh chưa kể đến khả năng xướng âm và khả năng hát của giáo viên.
- Trong quá trình dạy giáo viên chưa thực sự là người điều khiển dẫn dắt học sinh tự chiếm lĩnh kiến thức. Các em còn đang “mơ hồ” về cách tự giải quyết các kiến thức âm nhạc: ví dụ về cách đọc chuẩn cao độ giữa các nốt, chưa nắm rõ tác dụng của các ký hiệu âm nhạc nên còn ngại thể hiện trước các bạn. Kế đến là sự thiếu tự tin vào khả năng của mình nên các em học sinh chưa có thói quen phát huy tính tích cực chủ động sáng tạo, phát triển tư duy mới.

- Kết quả của sự dạy và học đó làm cho giáo viên không có thói quen và kĩ năng trong phương pháp dạy học tích cực còn học sinh học tập chưa trở thành chủ thể của việc tiếp  nhận thức kiến thức mới.

III. CÁC GIẢI PHÁP KHOA HỌC
Môn âm nhạc ở trường THCS nói chung và khối lớp 7 nói riêng gồm có 3 phân môn là: Học hát, tập đọc nhạc,  nhạc lí và Âm nhạc thường thức.

Để phát triển những phẩm chất và năng lực cho học sinh đòi hỏi giáo viên phải tạo môi trường học tập đa dạng và phong phú. Mỗi nội dung âm nhạc đều là bối cảnh, là môi trường để học sinh thể hiện bản thân mình.
Giáo viên phải sử dụng đa dạng các phương pháp dạy học, kết hợp phương pháp dạy học truyền thống với các phương pháp, kỹ thuật mới với sự hỗ trợ hiệu quả của phương tiện dạy học âm nhạc và công nghệ thông tin.

Với kinh nghiệm học hỏi được từ đồng nghiệp và bản thân qua thời gian giảng dạy tôi xin đưa ra một số phương pháp dạy học như sau:

1. Phương pháp hoạt động nhóm.

Đây là phương pháp phát huy được tính tích cực, tự giác cao, kiểm tra được sự nhận thức và phát huy tính sáng tạo tối đa của học sinh. Giáo viên có thể nhận được thông tin đa chiều từ phía học sinh.

 Theo phương pháp này, lớp học được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Tùy mục đích yêu cầu của nội dung học tập, các nhóm được phân chia ngẫu nhiên hoặc có chủ định, được duy trì ổn định hoặc thay đổi trong từng phần của tiết học, được giao cùng nhiệm vụ hoặc nhiệm vụ khác nhau.

 Nhóm tự bầu ra nhóm trưởng. Trong nhóm có thể phân công mỗi người một phần việc, như: người viết kết quả của nhóm vào phiếu học tập, báo cáo kết quả, ….

Mỗi thành viên trong nhóm đều phải làm việc tích cực, không được ỷ lại một vài người hiểu biết và năng động hơn. Các thành viên trong nhóm giúp đỡ nhau tìm hiểu vấn đề nêu ra trong không khí thi đua với các nhóm khác. Kết quả làm việc chung của mỗi nhóm sẽ đóng góp vào kết quả học tập chung của cả lớp. Để trình bày kết quả làm việc của nhóm trước toàn lớp, nhóm có thể cử ra một đại diện hoặc phân công mỗi thành viên trình bày một phần nếu nhiệm vụ của nhóm khá phức tạp.

Giờ học Âm nhạc theo nhóm có thể như sau:

1.1. Làm việc chung cả lớp:

a. Giáo viên đặt vấn đề để học sinh tìm hiểu, xác định nhiệm vụ.

b. Tổ chức các nhóm, giao nhiệm vụ, sử dụng đồ dùng học tập (nếu có)

c. Hướng dẫn cách làm việc theo nhóm.

1.2.  Làm việc theo nhóm

a.  Phân công nhiệm vụ trong nhóm.

b. Thành viên trong nhóm trao đổi hoặc cùng thảo luận trong nhóm.

c. Cử đại diện trình bày kết quả.

1.3.  Tổng kết trước lớp.

a.  Các nhóm lần lượt báo cáo kết quả.

b. Thảo luận chung cả lớp, các nhóm nhận xét kết quả của nhóm bạn.

c. Giáo viên tổng hợp, nhận xét kết quả làm vệc của các nhóm và đưa ra kết quả chính xác nhất.

Ví dụ 1: Học hát Lí cây đa chương trình âm nhạc lớp 7.
Để phát triển năng lực cảm thụ, năng lực hoạt động nhóm tôi đã thực hiện:

+ Giáo viên chuẩn bị phiếu hoặc bảng phụ.

+ Giáo viên chia lớp thành các nhóm.
+ Quy định thời gian thảo luận 3 phút.

+ Nêu nội dung thảo luận cho từng nhóm:

- Nhóm 1: Nêu hiểu biết của em về dân ca quan học Bắc Ninh. Kể tên một số làn điệu dân ca quan họ mà em biết.

- Nhóm 2: Bài hát Lí cây đa được viết ở nhịp gì? Trong bài có sử dụng kí hiệu âm nhạc gì?

- Nhóm 3: Bài hát được chia làm mấy câu?

- Nhóm 4: Lời ca của bài gợi lên hình ảnh gì?

+ Các nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả của nhóm.

+ Các nhóm nhận xét bổ sung bài của nhau.

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung kiến thức.

Phương pháp này giúp các thành viên trong nhóm chia sẻ những băn khoăn, kinh nghiệm của bản thân, cùng nhau xây dựng nhận thức mới. Bằng cách nói ra những điều đang nghĩ, mỗi học sinh có thể nhận rõ trình độ hiểu biết của mình về chủ đề nêu ra, thấy mình cần học hỏi thêm những điều gì. Bài học trở thành quá trình học hỏi lẫn nhau chứ không chỉ là sự tiếp nhận từ giáo viên.

Thành công của phương pháp này phụ thuộc vào sự nhiệt tình tham gia của các thành viên trong nhóm, cho nên để thành công ở phương pháp này giáo viên cần:

+ Cách đưa vấn đề phải làm cho các thành viên lớp nhóm hứng thú và muốn giải quyết.

+ Tổ chức và quản lý tốt quá trình làm việc của học sinh.

+ Tùy thuộc vào điều kiện lớp học, trình độ học sinh mà giáo viên có những yêu cầu mức độ khác nhau.

+ Công việc được giao phải có nội dung rõ ràng, học sinh phải hiểu được nhiệm vụ được giao. Trong hoạt động nhóm cần chú ý đến tư duy tích cực và năng lực làm việc hợp tác của các thành viên.

+ Giáo viên tôn trọng ý kiến, kết quả của các nhóm, khuyến khích cho học sinh các nhóm tự báo cáo, đánh giá và nhận xét kết quả.

Nội dung dạy hát chúng ta vẫn thường theo quy trình: giới thiệu bài hát, cho học sinh nghe bài hát, chia đoạn chia câu để hát, luyện thanh khởi động giọng, tập hát từng câu, tập hát cả bài... nhưng khi áp dụng vào một số bài hát mà học sinh đã thuộc, đã từng được nghe... Thì việc dạy học theo nhóm nhỏ sẽ giúp cho giáo viên không quá lệ thuộc máy móc, lệ thuộc vào quy trình dạy hát kể trên mà giáo viên chỉ cần chia nhóm nhỏ cho học sinh tập hát, sau đó giáo viên sửa sai, củng cố. Phương pháp này sẽ giúp cho tiết dạy thêm sôi nổi và các nhóm được trình bày tác phẩm, tập biểu diễn nhiều hơn....
Ví dụ 2: Tiết 20: Tập đọc nhạc số 6 chương trình âm nhạc lớp 7.
+ Giáo viên chuẩn bị phiếu hoặc bảng phụ.

+ Giáo viên chia lớp thành các nhóm.

+ Quy định thời gian thảo luận 2 phút.

+ Nêu nội dung thảo luận cho từng nhóm:

- Nhóm 1: Bài tập đọc nhạc số 6 được viết ở nhịp gì? Bài gồm mấy câu?

- Nhóm 2: Trong bài TĐN số 6 gồm những âm nào sắp xếp từ thấp đến cao.

- Nhóm 3: Bài TĐN số 6 có sử dụng hình nốt nào? Giá trị độ dài các hình nốt.

- Nhóm 4: Viết âm hình tiết tấu chủ đạo của bài.

+ Các nhóm cử đại diện lên trình bày kết quả của nhóm.

+ Các nhóm nhận xét bổ sung bài của nhau.

+ Giáo viên nhận xét, bổ sung kiến thức.

Đối với nội dung tập đọc nhạc, phương pháp này sẽ giúp cho học sinh luyện tập được nhiều hơn, phát huy được khả năng tự học, tự rèn, tự ghi nhớ độ cao, tiết tấu và khả năng tự ghép nhạc của học sinh một cách tích cực và hiệu quả.
Nội dung dạy nhạc lý, việc áp dụng phương pháp dạy theo nhóm nhỏ sẽ giúp cho học sinh nắm chắc được những khái niệm, nội dung, kiến thức của nhạc lý. Học sinh sẽ có mối liên hệ với những kiến thức âm nhạc ở các bài hát, bài tập đọc nhạc, kiến thức nhạc lý qua âm thanh một cách tích cực và sáng tạo. Học sinh tự trao đổi, thảo luận và nắm chắc những kiến thức của bài học, tạo cho không khí của tiết học sôi nổi, không bị khô cứng.
Với nội dung âm nhạc thường thức, đây là nội dung mang tính chất mở nhằm phát huy khả năng cảm thụ âm nhạc cho học sinh. Phương pháp dạy học theo nhóm sẽ giúp cho học sinh phát biểu cảm nhận hình tượng âm nhạc, tác phẩm, thể loại âm nhạc... một cách độc lập theo chủ quan, học sinh sẽ được tập trình bày vấn đề theo ý kiến của cá nhân và sẽ có được thói quen tiếp xúc với lý luận âm nhạc.
2. Phương pháp vấn đáp, thực hành âm nhạc.

Vấn đáp là phương pháp trong đó giáo viên đặt ra những câu hỏi để học sinh trả lời, hoặc có thể tranh luận với nhau và với cả giáo viên, qua đó học sinh lĩnh hội được nội dung bài học: căn cứ vào tính chất hoạt động nhận thức, người ta phân biệt 3 phương pháp vấn đáp.


- Vấn đáp tái hịên: Giáo viên đặt ra những câu hỏi chỉ yêu cầu học sinh nhớ lại kiến thức đã biết và trả lời dựa vào trí nhớ, không cần suy luận. Đây là một phương pháp được dùng khi cần đạt mối liên hệ giữa kiến thức đã học và kiến thức sắp học hoặc khi cần cũng cố kiến thức vừa mới học, hoặc khi kiểm tra bài cũ.


- Vấn đáp giải thích - minh họa: nhằm mục đích làm sáng tỏ một vấn đề nào đó, giáo viên lần lượt nêu ra những câu hỏi kèm theo những ví dụ minh họa để gây cho học sinh dễ hiểu, dễ nhớ.


- Vấn đáp tìm tòi: Giáo viên dùng một hệ thống câu hỏi được sắp xếp hợp lí để hướng dẫn học sinh từng bước phát hiện ra bản chất của các ký hiệu, thuật ngữ âm nhạc nhằm kích thích sự ham muốn hiểu biết của học sinh. GV tổ chức sự trao đổi ý kiến - kể cả tranh luận - giữa thầy với trò, giữa trò với trò, nhằm giải quyết một vấn đề xác định. Trong vấn đáp tìm tòi giáo viên giống như người tổ chức sự tìm tòi còn học sinh giống như người tự lực phát hiện kiến thức mới. Vì vậy khi kết thúc cuộc đàm thoại, học sinh có được niềm vui của sự khám phá, trưởng thành thêm một bước về trình độ tư duy.


- Phương pháp thực hành âm nhạc:


+ Giáo viên đưa ra yêu cầu cho học sinh.


+ Học sinh nghiên cứu SGK.

+ Giáo viên hướng dẫn học sinh từng phần, giao cho mỗi nhóm, mỗi cá nhân một nhiệm vụ cụ thể.


+ Tiến hành tập dượt.


+ Kết hợp nhóm, khớp nhạc.


+ Trình bày tác phẩm.

Ví dụ 3: Tiết 20: Ôn bài hát: Đi cắt lúa chương trình âm nhạc lớp 7.
 Giáo viên đàn hoặc hát một câu bất kì trong bài yêu cầu các em tái hiện lại bằng giọng hát của mình.

Giáo viên hướng dẫn các em một số động tác múa của đồng bào các dân tộc Tây Nguyên để các em có thêm những lựa chọn khi biểu diễn bài hát.

Giáo viên không nên áp đặt các em vào từng nhóm, để các em tự chọn nhóm bạn diễn sẽ làm học sinh phấn khởi, vui sướng khi làm việc cùng nhau.

Trong giờ ôn tập hay kiểm tra bài hát này giáo viên yêu cầu học sinh tự lựa chọn hình thức trình bày, cách hát (hát nối tiếp, hát đuổi...) lựa chọn cách gõ đệm và sáng tạo các động tác múa phụ họa cho bài hát, cách kết bài...

Đặc biệt trong giảng dạy âm nhạc nếu người giáo viên chỉ giải thích không thì tiết học không thể có hiệu quả, chúng ta không thể nói với học sinh rằng bài hát này giai điệu hay thật, hoặc giai điệu đẹp thật… mà thiếu đi việc hát minh hoạ cho các em. Nên để học sinh nắm bắt được giai điệu bài hát hay bản nhạc thì nhất thiết người giáo viên phải hát được bài hát hay bản nhạc đó một cách chuẩn xác và thể hiện được cảm xúc trong đó.
3. Phương pháp phát triển năng lực sáng tạo.
Dạy học phát triển năng lực sáng tạo nhằm phát triển các tiềm năng sáng tạo của học sinh, giúp các em trở thành những cá nhân sáng tạo.

Dạy học phát triển năng lực sáng tạo còn tạo điều kiện để học sinh làm chủ quá trình học tập của bản thân.

Giáo viên khi đặt mục tiêu phát triển năng lực sáng tạo của học sinh trong các mục tiêu dạy học nhất thiết phải xác định được các công cụ, phương pháp sáng tạo và nguyên liệu ngay từ khâu chuẩn bị bài.

Để học sinh thể hiện được sự độc đáo và sáng tạo của mình thông qua hoạt động âm nhạc trong quá trình dạy Ôn bài hát tôi thực hiện cho học sinh vẽ tranh minh họa cho bài hát, hoặc yêu cầu học sinh viết lời mới theo giai điệu bài hát.

Ví dụ 4: Tiết 15: Ôn bài hát: Khúc hát chim sơn ca.

Giáo viên yêu cầu tốp ca lên biểu diễn bài hát. Trong qua trình tốp ca biểu diễn bài hát giáo viên mời một số học sinh lên thể hiện cảm xúc của mình về bài hát qua một bức tranh. Sau khi bài hát kết thúc các em phải hoàn thiện bức tranh và giới thiệu về tác phẩm của mình.

Học sinh đã vẽ tranh và giới thiệu:
[image: image1.jpg]



(Các bạn thân mến “Khúc hát chim sơn ca” là ca khúc rất gần gũi với tuổi thơ chúng mình. Với ca từ trong sáng nhạc sĩ Đỗ Hòa An đã gửi gắm vào đó bức thông điệp mong muốn trẻ em trên trái đất luôn được cất cao tiếng hát và sống với nhau trong tình thân ái. Giai điệu bài hát này đã động đến trái tim con và con đã truyền tải hết cảm xúc vào bức tranh. Bằng những gam màu tươi sáng với mong muốn: Mái trường Cổ Bi không chỉ là nơi chúng con học tập, rèn luyện mà còn là nơi những chú chim sơn ca bé bỏng chúng con cất cao tiếng hát để mỗi ngày tới trường là một ngày vui, chúng con sẽ càng yêu giờ học nhạc nhiều hơn).

Ví dụ 5:  Tiết 20: Ôn bài hát: Đi cắt lúa.
Giáo viên yêu cầu các em đặt lời mới theo giai điệu bài hát với chủ đề về mùa xuân, ngày tết.

Học sinh đã đặt lời mới:
(Mình cùng nhau hát vang mừng xuân ngát hương hoa đào, tết đã sắp về bánh chưng với dưa hành nhiều. Nào mình cùng đi chúc nhau, năm mới ấm no chan hòa, cánh én đã về gió xuân lướt trên mặt hồ).

4. Phương pháp phân loại đối tượng học sinh.
Chương trình đào tạo âm nhạc cho khối THCS mang tính chất đại trà, học sinh có năng khiếu và không có năng khiếu đều phải học nên việc phân loại học sinh là rất cần thiết để giáo viên có những phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng đối tượng cụ thể.

Trong qúa trình giảng dạy tôi đã phân loại học sinh làm 3 mức khác nhau:

- Mức thứ nhất: Học sinh khá có thể nghe và đọc nhạc, khả năng đọc khá. Có ý thức thể hiện sắc thái, tình cảm bài nhạc.

- Mức thứ hai: Học sinh trung bình có thể nghe và đọc nhạc nhưng không chắc chắn, đọc cao độ và trường độ không ổn định, lúc đúng, lúc sai, chưa có ý thức trong việc thể hiện sắc thái tình cảm bài nhạc.

- Mức thứ ba: Học sinh yếu, kém khả năng nghe và đọc kém, nhận biết tên nốt chậm, nghe giáo viên đàn và đọc mẫu vẫn không đọc được, chỉ đọc được khi đọc cùng cả lớp, dựa vào các bạn.

Qua việc phân loại khả năng âm nhạc của học sinh, giáo viên sẽ tìm ra phương pháp dạy phù hợp với từng đối tượng.

Ví dụ 6: Tiết 23: Tập đọc nhạc số 7.
+ Đối với những học sinh khá, giáo viên cần gợi ý cũng như hướng dẫn về phương pháp để các em tự tìm ra cách đọc bài cả những khi không có giáo viên hướng dẫn. Mặt khác, trước khi dạy một bài tập đọc nhạc mới giáo viên có thể yêu cầu học sinh lên giới thiệu về các kí hiệu âm nhạc được sử dụng trong bài, về cao độ, trường độ, Bài tập đọc nhạc được viết ở giọng gì?...Bên cạnh đó giáo viên luôn đặt những học sinh khá vào các tình huống có vấn đề để các em phải suy nghĩ, từ đó sẽ nhớ bài và hiểu bài kỹ hơn.


Giáo viên có thể hỏi học sinh: Hãy tìm chỗ đảo phách trong bài hoặc hỏi học sinh suy nghĩ cảm nhận gì về lời của bài tập đọc nhạc đó...

Những đoạn tiết tấu, cao độ, trường độ khó trong bài tập đọc nhạc giáo viên chỉ cần đàn mẫu một lần sau đó cho những học sinh đọc khá đọc lại để cho cả lớp cùng nghe. Khi kiểm tra bài cũ, giáo viên sẽ gọi những học sinh đọc khá trước nhằm mục đích kích thích sự cạnh tranh của các học sinh trung bình, yếu.

+ Đối với học sinh trung bình, giáo viên nên gợi ý bài học mang tính chất sâu hơn, kỹ hơn, đi sâu vào bài để học sinh dễ hiểu, dễ bổ sung và hoàn thiện bài. Khi dạy bài tập đọc nhạc mới giáo viên nên đàn mẫu cho những học sinh trung bình nghe kỹ hơn so với học sinh khá.

+ Với những học sinh yếu, kém khả năng đọc cao độ không chuẩn xác thì giáo viên không nên mất thì giờ vào việc vỡ bài hay tự đọc mà giáo viên cho các em đọc bài nhiều lần bằng cách dựa vào những bạn học sinh khá để đọc hoặc dựa vào phần đệm đàn của giáo viên.

Ví dụ 7: Học hát: Mái trường mến yêu.
Trong quá trình giảng dạy tôi phân học sinh làm 3 mức:

- Mức 1: Học sinh Khá, Giỏi khả năng nghe, đọc, cảm thụ âm nhạc tốt, đã thuộc bài hát. Học sinh có ý thức thể hiện sắc thái, tình cảm của bài hát.
- Mức 2: Học sinh trung bình có khả năng nghe nhạc nhưng đôi lúc còn hát sai, chưa có kỹ năng biểu diễn…

- Mức 3: Học sinh không có khả năng nghe nhạc, nhận biết chậm, khó sửa sai phải thực hiện nhiều lần mới nắm được kiến thức.

Từ việc phân loại học sinh tôi đưa ra phương pháp dạy học.

Thay vì giáo viên hát mẫu bài hát thì giáo viên có thể mời học sinh Khá, Giỏi lên biểu diễn bài hát từ đó các em thấy có động lực học tập.

Những học sinh kém quá không có khả năng về âm nhạc giáo viên phân công cho những học sinh thực hiện tốt giúp đỡ bạn dưới hình thức đôi bạn cùng tiến.

Quá trình kiểm tra, đánh giá với những học sinh đó tôi thực hiện cho học sinh tập luyện theo nhóm cùng các bạn học khá, khuyến khích động viên để các em không còn cảm giác tự ti, e dè, sợ sệt khi lên biểu diễn.
5. Phương pháp trò chơi.
+ Trò chơi là nguồn khích lệ, tăng cường hứng thú học tập cho học sinh. Đối với hầu hết các trò chơi, sự cạnh tranh giữa những người chơi và đội chơi là một nhân tố làm tăng động cơ học tập mạnh mẽ cho học sinh.

+ Quy trình thực hiện:

Bước 1: Giáo viên giới thiệu tên, mục đích của trò chơi.

Bước 2: Hướng dẫn chơi:

· Tổ chức người tham gia trò chơi: Số người tham gia, số đội, quản trò, trọng tài…

· Các dụng cụ dùng để chơi.

· Cách chơi.

· Cách xác nhận kết quả và cách tính điểm chơi…

Bước 3: Thực hiện trò chơi.

Bước 4: Nhận xét sau cuộc chơi:
· Giáo viên hoặc học sinh nhận xét về thái độ tham gia trò chơi…

· Trọng tài công bố kết quả.

+ Mục đích khi tổ chức trò chơi giúp các em củng cố lại các kiến thức đã học bên cạnh đó trò chơi cũng kích thích khả năng nghe và phản xạ nhanh cho các em, giúp các em học được tính đoàn kết khi tham gia trò chơi trong tập thể.
+ Một số trò chơi tôi đã sử dụng trong giảng dạy bộ môn âm nhạc:

* Trò chơi 1: Viết nốt nhạc theo trí nhớ.
Tiến hành: Giáo viên chia lớp thành 2 nhóm, mỗi nhóm cử ra một người lên thực hiện trò chơi.

Thiết bị: Nốt nhạc nam châm.

Giáo viên yêu cầu 1 học sinh đọc một câu nhạc ngắn của bài tập đọc nhạc mới ở tiết sau (với điều kiện bài đó không có kiến thức mới về nhạc lí, kí hiệu...). Học sinh đọc bài chỉ đọc tên nốt và trường độ, không đọc giai điệu.

Ví dụ: Đô đen, đô trắng, la móc đơn...

2 học sinh của 2 nhóm sẽ gắn nốt nhạc lên bảng có dòng kẻ khuông nhạc. Giáo viên bấm giờ, quy định thời gian.

Khi hết giờ chơi, giáo viên gọi học sinh của 2 nhóm nhận xét chéo nhau, động viên, khuyến khích các em đã tham gia chơi.

* Trò chơi 2: Nghe tiết tấu đoán câu hát.
Với trò chơi này, học sinh phải dùng thanh phách để gõ tiết tấu, trò chơi được tiến hành để củng cố bài học, giúp học sinh hình dung một số hình nốt đơn giản.

Tiến hành: Giáo viên cử ra 3 đến 5 học sinh gõ tiết tấu của một câu nhạc trong bài vừa đọc, một học sinh gõ nhịp bằng sênh tiền cho cả lớp cùng đoán đó là câu nhạc nào. Cho học sinh tự nhận xét nhau.

*  Trò chơi 3: Đi tìm ẩn số.

[image: image2.emf]1 2

4 3


Luật chơi, cách chơi: Trên màn hình có 4 miếng ghép, sau mỗi miếng ghép là một hình ảnh hoặc một câu nhạc trong bài tập đọc nhạc. Các em sẽ chọn 1 miếng ghép bất kì, khi miếng ghép được mở sẽ có một yêu cầu. Trả lời đúng bạn sẽ nhận một phần quà, trả lời sai phải nhường quyền trả lời cho bạn khác.

* Trò chơi 4: Trò chơi âm nhạc.
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Luật chơi, cách chơi:

Trên màn hình có 5 ô số bạn được quyền chọn một ô bất kì. Khi mở ra ô màu xanh bạn phải hát một đoạn bài hát có từ đó, mở ra ô màu đỏ bạn phải nhường quyền chơi cho bạn khác. Hát đúng bạn sẽ dành được một phần quà, trả lời được bài hát gốc bạn sẽ dành phần quà đặc biệt.
Trò chơi làm thay đổi hình thức học tập chỉ bằng hoạt động trí tuệ do đó giảm tính chất căng thẳng của giờ học, nhất là giờ học kiến thức mới.

* Trò chơi 5: Nghe thấu, đoán tài.

Các em phải lắng nghe xem đó là trích đoạn bài hát hoặc âm sắc của loại nhạc cụ nào và đoán tên.

[image: image4.emf]6

6

1

P1 S1

2

P2 S2

3

P3 S3

4

P4 S4

1. 2. 3. 4.



[image: image5.emf]7

ĐànBầu

Sáo

ĐànNguyệt

ĐànNhị

TrốngCơm

ĐànTranh TrốngĐế

TrốngCái

12345678

1

2 3

5

6

7

8

Đáp

4


Qua trò chơi này phát triển khả năng nghe nhạc của các em.
6. Phương pháp vẽ sơ đồ tư duy.
Sơ đồ tư duy giúp giáo viên tập trung vào vấn đề cần trao đổi cho học sinh, cung cấp một cái nhìn tổng quan về chủ đề mà không có thông tin thừa. Học sinh cũng được tiếp nhận thông tin một cách tổng quan và chính xác nhất vì vậy hiệu quả của giờ dạy sẽ được tăng lên.

Việc sử dụng sơ đồ tư duy sẽ giúp học sinh có thể trình bày nội dung bài học một cách khoa học. Bằng cách ghi chép kết hợp với việc sử dụng hình ảnh, đường nét, màu sắc, chữ viết học sinh sẽ tìm tòi, đào sâu, mở rộng một ý tưởng, tóm tắt những ý chính của một nội dung. Khi tạo được một tác phẩm đẹp, ý tưởng hoàn chỉnh được giáo viên và các bạn ngợi khen các em sẽ cảm thấy phấn khởi và có hứng thú với bài học hơn.
Các bước tiến hành:

+ Giáo viên đưa ra nội dung cần tìm hiểu.

+ Hướng dẫn cách vẽ:

- Bước 1: Viết vẽ chủ đề chính vào chính giữa trang giấy, các em kết hợp màu sắc, khung hình.

- Bướcc 2: Mỗi ý quan trọng vẽ một đường phân nhánh bằng đường thẳng hoặc đường mũi tên xuất phát từ hình trung tâm và nối với các ý phụ.

- Bước 3: Từ mỗi ý quan trọng hay những ý chính các em lại tiếp tục vẽ các phân nhánh mới, các ý phụ bổ sung cho ý chính đó. Việc làm đó sẽ giúp các em đi sâu và chi tiết hơn vào kiến thức.

- Bước 4: Ở mỗi ý đều không giới hạn các em có thể ghi lại mọi thứ mình nghĩ và tưởng tượng. Các em nên dùng bút màu để phân biệt các ý tưởng cho rõ ràng.
+ Hs thực hiện vẽ sơ đồ và báo cáo kết quả.

Ví dụ 8: Tiết 15: - Ôn tập đọc nhạc số 5

- Âm nhạc thường thức: Giới thiệu nhạc sĩ Bethoven.

Để học sinh nắm được thông tin cơ bản và cô đọng đồng thời khắc sâu kiến thức cần ghi nhớ tôi đã sử dụng sơ đồ tư duy khi giới thiệu về nhạc sĩ Bethoven. Với cách thức đó, các dữ liệu về nhạc sĩ được các em ghi nhớ và nhìn nhận dễ dàng, nhanh chóng hơn.
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Để học sinh có thêm thông tin về nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tôi đã cho các em quan sát sơ đồ tư duy.
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Sau khi được tiếp cận với sơ đồ tư duy ở các tiết học có nội dung giới thiệu về các nhạc sĩ tôi yêu cầu học sinh vẽ sơ đồ tư duy các em đã thực hiện rất tốt.
Ví dụ 9: Giới thiệu nhạc sĩ Hoàng Việt.
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Ví dụ 10: Giới thiệu về nhạc sĩ Đỗ Nhuận.

Học sinh thực hiện tương đối tốt
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Tìm hiểu về Âm nhạc thiếu nhi Việt Nam
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IV. HIỆU QUẢ CỦA SÁNG KIẾN
 Đề tài đưa ra một số phương pháp dạy học phù hợp với đặc trưng của bộ

môn Âm nhạc, qua đó đóng góp cho việc đổi mới phương pháp dạy học Âm nhạc trong tình hình hiện nay.

 Thu hút tất cả mọi học sinh tích cực học tập, năng động trong các hoạt động âm nhạc.

 Nhằm tạo cho giáo viên có định hướng tốt hơn trong việc soạn, giảng, nâng cao chất lượng giờ dạy, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh, giúp các em hiểu bản chất cốt lõi của vấn đề, cách ghi nhớ lâu, chính xác.

Trong quá trình áp dụng đề tài bản thân tôi đã trang bị cho mình cơ bản về mặt đổi mới phương pháp dạy học, có kĩ năng tổ chức và dẫn dắt học sinh học tập chiếm lĩnh kiến thức.
* Sau khi áp dụng đề tài.


Tôi đã tiến hành khảo sát mức độ hứng thú học môn âm nhạc vào cuối học kỳ I năm học 2020 – 2021, kết quả cho thấy học sinh hứng thú học tập hơn, trong quá trình học tập các em cũng tích cực, chủ động, sáng tạo hơn, biết  suy nghĩ tự lực, biết hợp tác, biết đề xuất, dự đoán, thực hành âm nhạc và giải quyết vấn đề, bước đầu có phương pháp học tập đặc trưng của môn học và ngày càng

thêm yêu âm nhạc. 

           Kết quả cụ thể như sau:

Bảng 3: Tổng hợp khảo sát mức độ hứng thú học môn Âm nhạc của học sinh lớp 7 cuối học kỳ I năm học 2020 – 2021.
	Lớp
	Tổng số HS
	Hứng thú
	Không hứng thú

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	7A
	40
	32
	80
	8
	20

	7B
	39
	35
	90
	4
	10

	7C
	40
	34
	85
	6
	15

	7D
	39
	39
	100
	0
	0

	7E
	39
	38
	97
	1
	3

	Tổng
	197
	178
	90
	19
	10


Bảng 4: Tổng hợp kết quả học tập của học sinh lớp 7 vào cuối học kỳ I năm học 2020 – 2021.
	Lớp
	Tổng số HS
	Đạt
	Chưa đạt

	
	
	Số lượng
	Tỉ lệ %
	Số lượng
	Tỉ lệ %

	7A
	40
	40
	100
	0
	0

	7B
	39
	39
	100
	0
	0

	7C
	40
	40
	100
	0
	0

	7D
	39
	39
	100
	0
	0

	7E
	39
	39
	100
	0
	0

	Tổng
	197
	197
	100
	0
	0



Với những nỗ lực học hỏi, tìm tòi và không ngừng đổi mới phương pháp dạy học âm nhạc THCS tôi tin chắc rằng kết quả môn học ngày càng được nâng cao, các em học sinh sẽ ngày càng thích thú môn âm nhạc, yêu mến thầy cô và đạt được kết quả như mong đợi.

PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
I. KẾT LUẬN

Qua việc làm đề tài giúp bản thân tôi được nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đặc biệt là về mặt phương pháp dạy học. Bản thân có thêm kiến thức và kĩ năng về các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Âm nhạc, biết lựa chọn, phối hợp các phương pháp sao cho phù hợp với từng bài dạy, phần dạy.

Bản thân được nâng cao trình độ tổ chức một giờ dạy, qua đó giúp học sinh học tập tự giác, tích cực, tự chiếm lĩnh trí thức trở thành chủ thể trong quá trình học.


Việc vận dụng các phương pháp dạy học tích cực trong dạy học Âm nhạc mang lại kết quả tương đối tốt cho cả giáo viên và học sinh, giáo viên được trang bị tốt hơn về mặt phương pháp, tự  tin hơn trước giờ lên lớp còn học sinh thì được phát huy tính tích cực vốn có của mình.

II. KHUYẾN NGHỊ

Âm nhạc là một môn học mang tính đặc trưng riêng, để tạo điều kiện cho việc nâng cao chất lượng dạy và học tôi xin được đề xuất với các cấp lãnh đạo một số vấn đề:
+ Về phía Phòng giáo dục:
- Tổ chức nhiều đợt tập huấn, chuyên đề về bộ môn để giáo viên âm nhạc có điều kiện giao lưu, trao đổi kinh nghiệm và phương pháp giảng dạy.

-  Giới thiệu các phần mềm dạy học và sách điện tử, phổ biến các sáng kiến kinh nghiệm có chất lượng cao.

+ Về phía nhà Trường:
- Xây dựng phòng học chức năng để học sinh có không gian hoạt động nghệ thuật.
- Tổ chức nhiều hoạt động trải nghiệm để các em được tham gia.

Trên đây chỉ là những kinh nghiệm của bản thân được rút ra trong quá trình giảng dạy, chắc chắn không tránh khỏi những thiếu sót. Tôi rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến của các ban ngành và các bạn đồng nghiệp để bộ môn âm nhạc ngày càng phát huy tính hiệu quả.
Xin chân thành cảm ơn!
Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2021

Tôi xin cam đoan đây là SKKN của mình viết, không sao chép nội dung của người khác.

Người viết
Trần Thị Tuyết Lan
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-Phần củng cố bài có thể chọn một trong hai cách: 1.Nhận biết nhạc cụ hoặc 2.Nghe đoán tên nhạc cụ. Nếu cần nghe đoán tên nhạc cụ thì kích tiếp vào khung chữ NGHE. Cần kết thúc bài thì kích vào ký hiệe Next (cạnh chữ NGHE).
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-Kích chọn vào số 1 ở hàng trên để xuất hiện nút Play và Stop, kích lần hai vào số 1 sẽ làm mất đi nút P và S. Các số 2, 3, 4 thực hiện thao tác như trên. Nếu HS trả lời đúng thì kích vào các số có chấm đứng sau (ở hàng chữ ĐÚNG) để liên kết đến nhạc cụ. Nếu HS trả lời chưa đúng thì kích vào nút SAI 


























